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TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Đơn vị ................................................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

................., ngày .......   tháng .........   năm 2021 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 - 2021 
 

 

1. Đặc điểm, tình hình đơn vị: 

1.1. Đặc điểm, tình hình: 

……………………………………………………………………………………… 

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: 

……………………………………………………………………………………… 

1.3. Cơ cấu tổ chức và đặc điểm hoạt động của đơn vị: 

……………………………………………………………………………………… 

2. Kết quả các hoạt động của đơn vị trong năm học 2020-2021: 

2.1. Việc quán triệt và thực hiện các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nƣớc và nội quy, quy định của Nhà trƣờng. 

……………………………………………………………………………………… 

2.2. Kết quả các hoạt động chuyên môn: về tuyển sinh; hoạt động đào tạo, nâng 

cao chất lƣợng đào tạo; nghiên cứu khoa học, quản lý hoạt động đào tạo; công tác biên 

soạn giáo trình, bài giảng; công tác bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng giảng viên; công tác 

khảo thí và đảm bảo chất lƣợng; công tác thanh kiểm tra, đổi mới quản lý theo mô hình 

5S…..(Đối với khối Phòng, trung tâm báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị theo chức 

năng nhiệm vụ của đơn vị đƣợc Nhà trƣờng giao) 

……………………………………………………………………………………… 

2.3. Công tác xây dựng phát triển Đảng, đoàn thể 

……………………………………………………………………………………… 

2.4. Kết quả các hoạt động phong trào 

……………………………………………………………………………………… 

2.5. Kết quả của các hoạt động khác (nếu có) 

……………………………………………………………………………………… 

3. Những tồn tại, hạn chế và phƣơng hƣớng năm học 2021-2022 

……………………………………………………………………………………… 

4. Công tác thi đua, khen thƣởng trong năm qua 

* Cá nhân: (CSTĐ/GVG, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chƣơng….) 

……………………………………………………………………………………… 

* Tập thể: (bằng khen, giấy khen, huân huy chƣơng…..) 

……………………………………………………………………………………… 

5. Kiến nghị với nhà trƣờng (nếu có) 

……………………………………………………………………………………… 

................., ngày .......  tháng ......... năm 2021                                                                                  

                 TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

            (Ký, ghi rõ họ tên)  
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Đơn vị ................................................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

................., ngày .......   tháng .........   năm 2021 

 
 

BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT NĂM HỌC 

VÀ BÌNH BẦU CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2020-2021 

 
Kính gửi: Hội đồng thi đua khen thƣởng Nhà trƣờng 

 
 

- Vào hồi………h,………’, ngày………. tháng……… năm 2021, Phòng (Khoa, trung 

tâm)………………………………………………………..đã tiến hành họp tổng kết năm 

học và bình bầu các danh hiệu thi đua năm học 2020-2021. 

- Địa điểm họp:................................................................................ 

- Số thành viên có mặt………../…………    vắng mặt:  .............. có lý do/ không lý do 

- Lý do vắng mặt:…………………………………………………………………………. 

- Chủ tọa: đ/c: ................................................ - Chức vụ....................................... 

- Thƣ ký: đ/c:.................................................. - Chức vụ....................................... 

- Căn cứ Thông báo của Hiệu trƣởng Nhà trƣờng, đồng chí:…………………………….- 

…………………………đã báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm học của đơn vị (có 

báo cáo tổng kết gửi kèm) 

- Đồng thời đơn vị đã tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua, khen thƣởng năm học 

2020-2021 theo đối tƣợng, tiêu chuẩn và số lƣợng quy định tại Thông báo số 313/TB-

ĐHKTKTCN ngày 02/6/2021, báo cáo Hội đồng TĐKH Nhà trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

1. Về tập thể: 

TT Tên đơn vị Tập thể 

lao động 

tiên tiến 

Tập thể 

lao động 

Xuất sắc 

Bằng khen 

cấp Bộ, tỉnh 

Khen khác 

 1      

 2      

2. Về cá nhân: 

TT Họ và tên Lao 

động 

tiên 

tiến 

Chiến sĩ 

thi đua 

cấp 

Trƣờng 

Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp Bộ 

Bằng 

khen 

cấp Bộ, 

Tỉnh 

Kỷ niệm 

chƣơng 

Ngành 

Công 

thƣơng 

Kỷ 

niệm 

chƣơng 

Ngành 

giáo 

dục 

Bằng 

khen 

của 

Hiệu 

trƣởng 

1         

2         

3         
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3. Các cá nhân không đạt lao động tiên tiến: 

TT Họ và tên Lý do không đạt 

1   

2   

4.  Các cá nhân chƣa đủ điều kiện bình xét:     

TT Họ và tên Lý do chƣa đủ điều kiện 

1   

2   

                           

Cuộc họp kết thúc vào hồi........h..........’ngày..............tháng..................năm 2021 

 

    THƢ KÝ HỘI NGHỊ                                                          TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

  (Ký, ghi rõ họ tên)         (Ký, ghi rõ họ tên) 
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Đơn vị ................................................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

................., ngày .......   tháng .........   năm 2021 

 
 

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA KHEN THƢỞNG 

NĂM HỌC 2021-2022 
 

 

Kính gửi: Hội đồng thi đua khen thƣởng Nhà trƣờng 
 

 

- Căn cứ Đối tƣợng, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; 

- Căn cứ vào biên bản họp đơn vị về phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022;  

- Đơn vị.................................................................................. xin đăng ký thi đua năm học 

2021-2022 nhƣ sau: 

1. Về tập thể: 

TT Tên đơn vị Tập thể 

lao động 

tiên tiến 

Tập thể 

lao động 

Xuất sắc 

Bằng 

khen  

Bộ, tỉnh 

Bằng 

khen 

Thủ 

tƣớng 

CP 

Huân 

chƣơng 

LĐ hạng  

... 

Khen 

khác 

1        

2        

2. Về cá nhân: 

TT Họ và tên Lao 

động 

tiên 

tiến 

Chiến sĩ 

thi đua 

cấp 

Trƣờng 

Chiến sĩ 

thi đua 

cấp Bộ 

Chiến sĩ 

thi đua 

cấp 

Toàn 

quốc 

Bằng 

khen cấp 

Bộ, Tỉnh 

Bằng 

khen 

Thủ 

tƣớng 

CP 

Giấy 

khen của 

Nhà 

trƣờng 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
   

TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

  (Ký, ghi rõ họ tên)  
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BỘ CÔNG THƢƠNG 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

................., ngày .......  tháng ......... năm 2021 

 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH   

Đề nghị tặng thƣởng Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thƣơng 

 

 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ và tên:  

- Ngày tháng năm sinh: 

- Quê quán:   

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 

- Chức vụ hiện nay: 

- Đơn vị đang công tác hiện nay 

- Học hàm, học vị: 

- Trình độ lý luận chính trị 

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC (3 năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-

2021) 

1. Thành tích của đơn vị:  

Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị quản lý   

2. Thành tích của cá nhân : 

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao (kết quả đã đạt 

đƣợc về năng suất, chất lƣợng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ;  

Nêu các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những 

sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, việc thực hiện chủ trƣơng chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nƣớc;  

Công tác bồi dƣỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; 

chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng 

đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội từ thiện…). 

Quyền hạn, nhiệm vụ đƣợc giao hoặc đảm nhận: 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG: 03 

năm học. 

Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ 

số quyết định, ngày, tháng, năm). 

  Ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm  

(ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm). các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công 

nhận. 

 1- Các danh hiệu thi đua 
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Năm học Danh hiệu thi đua Số Quyết định, ngày tháng năm 

2018-2019 Chiến sĩ thi đua cơ sở  

2019-2020 Chiến sĩ thi đua cơ sở  

2020-2021 Chiến sĩ thi đua cơ sở  

2- Hình thức Khen thƣởng 

Năm học  Hình thức khen 

thƣởng 

Số Quyết định 

   

   

   

Căn cứ vào tiêu chuẩn khen thƣởng của Nhà nƣớc, cùng với những thành tích của 

cá nhân đã đạt đƣợc trong những năm qua, tôi kính đề nghị Hội đồng Thi đua khen 

thƣởng các cấp xét tặng ................................................................... cho cá nhân tôi./. 

 

Thủ trƣởng đơn vị trực tiếp                           Ngƣời viết báo cáo 

        (ký, đóng dấu)                                   (ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cấp trình khen  

 

                           
  



7 

 

BỘ CÔNG THƢƠNG 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

................., ngày .......  tháng ......... năm 2021 
 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH    

Đề nghị tặng thƣởng Bằng khen của Bộ Công Thƣơng 
 

Tên đơn vị đề nghị: (ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 
 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ công chức, 

viên chức, nhân viên; chất lƣợng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ…); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị  

2. Chức năng nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC (2 năm học 2019-2020 và 2020-2021) 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao của cơ quan (đơn vị) 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu 

(nhiệm vụ) cụ thể về năng xuất, chất lƣợng, hiệu quả công tác so với các năm trƣớc (hoặc 

so với lần khen thƣởng trƣớc đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các 

giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng 

vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội với Bộ, ban ngành trong cả nƣớc.  

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt đƣợc thành tích; các phong trào thi đua 

đã đƣợc áp dụng trong thực tiễn công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc;   

4. Hoạt động tổ chức Đảng,đoàn thể   

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ ĐƢỢC GHI NHẬN:  

1. Các danh hiệu thi đua 

Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày tháng năm của Quyết định 

công nhận danh hiệu, cơ quan ban 

hành quyết định 

2019-2020 Tập thể lao động xuất sắc  

2020-2021 Tập thể lao động xuất sắc  

2. Hình thức khen thƣởng 

Năm học  Hình thức khen thƣởng Số, ngày tháng năm của Quyết định 

công nhận danh hiệu, cơ quan ban 

hành quyết định 

2019-2020   

2020-2021   
 

Xác nhận của cấp trình khen                                   Trƣởng đơn vị 

        (ký, đóng dấu)                                              (ký ghi rõ họ tên)  
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BỘ CÔNG THƢƠNG 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

................., ngày .......  tháng ......... năm 2021 

 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Đề nghị tặng thƣởng Bằng khen của Bộ Công Thƣơng 

 

 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thƣờng, không viết tắt) 

- Ngày tháng năm sinh:                                                Giới tính 

- Quê quán:  

- Trú quán: 

- Đơn vị đang công tác hiện nay: 

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền,đoàn thể): 

- Học hàm, học vị: 

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC(năm học 2017-2018  và 2018-2019) 

1.  Quyền hạn, nhiệm vụ đƣợc giao: 

2. Thành tích đạt đƣợc của cá nhân : 

Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao (kết quả đã đạt 

đƣợc về năng suất, chất lƣợng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp 

công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên 

cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn; việc 

thực hiện chủ trƣơng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc; công tác bồi 

dƣỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán 

bộ công nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể; 

công tác tham gia các hoạt động xã hội từ thiện…). 

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG:    

  Ghi rõ thời gian 02 lần liên tục hoàn thành xuất săc nhiệm vụ năm học, 02 đề tài 

NCKH hoặc sáng kiến hoặc giải pháp cải tiến đƣợc cấp có thẩm quyền công nhận. 

1- Các danh hiệu thi đua 

Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày tháng năm của Quyết định công 

nhận danh hiệu, cơ quan ban hành quyết 

định 

2019-2020 Chiến sĩ thi đua cấp 

trƣờng 

 

2020-2021 Chiến sĩ thi đua cấp 

trƣờng 
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2- Hình thức Khen thƣởng 

Năm học  Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày tháng năm của Quyết định công 

nhận danh hiệu, cơ quan ban hành quyết 

định 

    

    

 

Thủ trƣởng đơn vị  xác nhận đề nghị                          Ngƣời báo cáo thành tích 

        (ký, đóng dấu)                                         (ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cấp trình khen  

  (ký, đóng dấu) 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

                            

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Đề nghị xét tặng kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp Giáo dục” 

 

I- Sơ lƣợc tiểu sử bản thân: 

- Họ và tên: ………………………………..……..  Nam, nữ …………………..……… 

- Ngày tháng năm sinh ………………..……… Dân tộc ………………..…………… 

- Nơi ở hiện nay ……………………..…………..………….…………………………… 

- Quê quán: ……………………………………………………………………………… 

- Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT  ……………………………………….. 

- Ngày vào ngành GD&ĐT ………………………….. ngày nghỉ hƣu:  : ……………… 

- Số năm công tác trong ngành (chƣa tính hệ số chuyển đổi): …………..…………… 

- Số năm đạt CSTĐ (hoặc GVG): cấp cơ sở …………… cấp Bộ ………….…….…… 

- Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: ………………………………………….…… 

- Mức kỷ luật: + Ngày ký QĐ kỷ luật: ………………………………………………… 

+ Ngày ký QĐ xóa kỷ luật ………………………. 

- Tổng số năm đƣợc tính để xét tặng kỷ niệm chƣơng ………………………………….. 

II- Quá trình công tác trong ngành giáo dục: 

Thời gian 

Từ tháng năm đến 

tháng năm 

 

Chức vụ - nơi công tác 

Ghi rõ: Trƣờng, xã, huyện (quận) 

  

  

  

  

  

  

 

       ................., ngày .......  tháng ......... năm 2021 

Chứng nhận của thủ trƣởng đơn vị                           Ngƣời  khai  ký tên 

                                                                            (Ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

                            

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Đề nghị xét tặng kỷ niệm chƣơng  

“Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thƣơng Việt Nam” 
 

I- Sơ lƣợc tiểu sử bản thân: 

- Họ và tên: ………………………………..……..  Nam, nữ ……………..……………… 

- Ngày tháng năm sinh ………………..……… Dân tộc …………………..………… 

- Nơi ở hiện nay ……………………………..………………………………..………… 

- Quê quán: ……………………………………………………………………………… 

- Chức vụ và nơi công tác trong ngành  ………………………………...………………… 

- Ngày vào ngành   …………………………….. ngày nghỉ hƣu:  : …………………… 

- Khen thƣởng  …………………………………………………………………………… 

- Kỷ luật: ……………………………………………………………………………….… 

- Số năm đƣợc tính để xét tặng kỷ niệm chƣơng : ………………………………………..  

II- Quá trình công tác trong ngành   

Thời gian 

Từ tháng năm đến 

tháng năm 

 

Chức vụ - nơi công tác 

Ghi rõ: Trƣờng, xã, huyện (quận) 

  

  

  

  

  

  

 

       ................., ngày .......  tháng ......... năm 2021 

Chứng nhận của thủ trƣởng đơn vị                           Ngƣời  khai  ký tên 

                                                                            (Ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH KHEN THƢỞNG CBVC-NLĐ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP 

TÍCH CỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƢỜNG NĂM HỌC 2020 – 2021 

 
 

STT Họ và tên Đơn vị 
Nội dung khen thƣởng 

(Theo mục 4. của Thông báo số 313) 

1.  VD: Nguyễn Văn A Phòng CTSV 

Có đóng góp tích cực trong công tác 

triển khai thực hiện thí điểm mô hình 5S 

năm học 2020-2021 

2.  VD: Nguyễn Văn B Phòng Đào tạo 
Có đóng góp tích cực trong công tác triển 

khai kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

 ................., ngày .......  tháng ......... năm 2021 

 TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 


	BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 - 2021



